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Tiết 104, 105: HĐ theo chủ đề 
KIỂM TRA CUỐI KÌ II
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Đánh giá mức độ đạt được của học sinh đã học được tìm hiểu trong cuối học kì II.
2. Kỹ năng:
- Qua tiết kiểm tra rèn luyện kĩ năng và hiểu bài của học sinh.
3. Phẩm chất:
- Tự giác trong học tập và nghiêm túc trong giờ kiểm tra
II. Hình thức kiểm tra:
- Kiểm tra việc làm bài cá nhân.
III. Nội dung đề:
I. TRẮC NGHIỆM(3,0 ĐIỂM)
Hãy chọn đáp án đúng nhất trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Đồ vật nào sau đây là cần thiết phải chuẩn bị trước khi bão đổ bộ?
A. Đồ chơi cho trẻ nhỏ       B. Áo phao, đèn pin
C. Điện thoại                       D. Quần áo
Câu 2. Hoạt động nào dưới đây là không phải là hoạt động phát triển cộng đồng ở địa phương?
A. Phát triển kinh tế                       B. Bảo vệ môi trường
C. Phá hoại bản sắc văn hóa           D. Phòng, chống tệ nạn xã hội
Câu 3. Trước khi xây dựng kế hoạch kinh doanh thì em cần có?
A. Ý tưởng kinh doanh                        B. Nhân lực thực hiện
C. Chi phí thực hiện                            D. Xác định mục tiêu
Câu 4. Đâu không phải là nội dung cần có trong kế hoạch kinh doanh?
A. Dự phòng rủi roB. Bối cảnh thị trường
C. Chi phí nguyên vật liệuD. Số lượng người tham gia
Câu 5. Đâu không phải là cách sống tiêt kiệm trong sinh hoạt gia đình?
A. Ăn mặc giản dịB. Chi tiêu theo sở thích của bản thân
C. Giữ gìn sách vở, quần áo, đồ dùng
D. Sử dụng tiết kiệm điện, nước và các nguồn tài nguyên khác
Câu 6. Công việc gia đình em không phải làm hàng ngày là?
A. Lau nhà, quét nhà                           B. Dọn dẹp vệ sinh
C. Phơi quần áo                                   D. Cùng mẹ lên nương
Câu 7. Em có thể làm gì để thể hiện cách sống tiết kiệm?
A. Ăn mặc đồ đắt tiền B. Chi tiêu hợp lý, có kế hoạch
C. Cơm thừa vướt cho gà vịt ăn. D. Không tắt điện, nước sau khi dùng xong
Câu 8. Em sẽ làm gì trong trường hợp sau: Tuấn tích lũy được hơn 1 triệu đồng để mua xe đạp đi học. Nhưng thời gian này, ông nội ốm liên tục nên gia đình cần tiền mua thuốc cho ông.
A. Vui vẻ mua thuốc cho ông          B. Mua xe trước rồi báo bố mẹ
C. Dấu tiền đi, đợi sau này mua        D. Mua thuốc cho ông nhưng khó chịu
Câu 9. Em không thể nâng cao năng lực tiếng Anh bằng cách?
A. Đọc sách                        B. Giao tiếp với người nước ngoài
C. Nói tiếng mẹ đẻ             D. Tham gia câu lạc bộ giao tiếp tiếng Anh
Câu 10. Những môn học như: Địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật có thể định hướng cho em sau này làm nghề?
A. Giáo viên toán                      B. Nhà văn, nhà báo
C. Bác sỹ                                   D. Ca sỹ
Câu 11: Khi lập kế hoạch học tập hướng nghiệp,em cần:
A. Đề ra các môn học không liên quan
B. Đưa ra thời hạn mục tiêu phù hợp
C. Đặt ra mục tiêu vượt quá khả năng thực hiện
D. Áp dụng điểm mạnh, điểm hạn chế trong học tập của bạn.
Câu 12. Rủi ro nào có thể xảy ra khi em thực hiện kế hoạch kinh doanh?
A. Bán được nhiều hàng                   B.Thừa chi phí
C. Hàng bị hỏng                               D. Nhiều người mua.
II. TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM) 
Câu 1.(4,0 điểm)
a) Xây dựng kế hoạch học tập hướng nghiệp bao gồm mấy bước? đó là những bước nào?
b) Em hãy xây dựng một kế hoạch học tập hướng nghiệp cho bản thân em.
Câu 2.(1,0 điểm)
Tình huống: “Hoa năm nay đã học lớp 8 nhưng bố mẹ vẫn thường xuyên đưa Hoa đi học hàng ngày, Hoa lại muốn tự đi xe đạp đến trường nhưng không biết thuyết phục bố mẹ như thế nào?”
Nếu là em thì em sẽ thuyết phục bố mẹ như thế nào để bố mẹ yên tâm cho tự đi học bằng xe đạp?
Câu 3.(2,0 điểm)
a) Em hãy kể tên một số loại hình thiên tai thường xảy ra ở địa phương em? Những thiên tai đó gây ra những hậu quả gì ?
b) Hãy kể tên một số nghề phổ biến trong xã hội hiện đại mà em biết ? hãy chọn một nghề mà em yêu thích và nêu phẩm chất, năng lực cần có của người làm nghề đó trong xã hội hiện đại.

IV. Đáp án, biểu điểm
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
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	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	B
	D
	B
	A
	C
	B
	B
	C


II. TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 (4,0đ)
		a) - Xây dựng kế hoạch học tập gồm 4 bước.
Bước 1. Xác định điểm mạnh, điểm hạn chế trong học tập của bản thân.
Bước 2. Xác định các môn học mà em sẽ tập trung phát huy, cải thiện.
Bước 3. Xác định mực tiêu học tập hướng nghiệp.
Bước 4. Đề xuất biện pháp thực hiện kế hoạch học tập hướng nghiệp.
b) – Kế hoạch học tập của em:
- Điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân:
+ Điểm mạnh:
+ Điểm hạn chế:
- Các môn học liên quan:
 Mục tiêu học tập hướng nghiệp:



		



0,5đ 

0,25đ

0,25đ 
0,25đ

0,25đ
0,25đ 
0,25đ 
0,5đ
 0,5đ

	2 (1,0đ)
	Em sẽ thuyết phục bố mẹ bằng cách:
- Con sẽ tự đi xe đạp đi học một cách cẩn thận và chấp hành tốt luật ATGT.
- Con muốn tự lập, tự rèn luyện bản thân để hoàn thiện bản thân hơn.
- Con đi xe đạp đến trường để rèn luyện sức khỏe,...
	
0,5đ

0,25đ
0,25đ

	3 (2,0)
	a)
- Một số thiên tai như báo, lũ lụt, sạt lở đất/ đá, sét, hạn hán,…
- Thiệt hại do thiên tai gây ra có thể thiệt hại về con người, vật chất, sản xuất, môi trường,…
b) 
- Một số nghề phổ biến trong xã hội hiện đại như : Kế toán, giáo viên, ca sĩ, nông dân chăn nuôi, văn phòng, … 
- Em thích nghề Giáo viên, một số phẩm chất, năng lực mà người giáo viên cần có là :
+ Phẩm chất : Trung thực, kiên nhẫn, yêu quý học sinh,… 
+ Năng lực : có năng lực chuyên môn, năng lực học tập, sức khỏe tốt, kĩ năng giao tiếp tốt,…
	
0,5đ
0,5đ


0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ



	
Đánh giá xếp loại
* Giáo viên đánh giá, nhận xét và xếp loại theo các tiêu trí sau.
- Xếp loại Đ: bài làm đạt từ 5 điểm trả lên.
- Xếp loại CĐ: Những bài có điểm từ 1-4 điểm

